LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 15
(Từ ngày 14/12/2020 – 18/12/2020)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	43
	Noi gương chú bộ đội

	
	
	2
	Tiếng Việt
	211
	Bài: anh ênh inh (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	212
	Bài: anh ênh inh (T2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	15
	Trả lại của rơi (T1)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	29
	Tư thế vận động cơ bản của chân

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	15
	Khu vườn của em

	
	
	3
	Trải nghiệm
	44
	Em giữ gìn sức khỏe

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	15
	Thường thức âm nhạc trống cái

	
	
	2
	Tiếng Việt
	213
	Bài: ươu (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	214
	Bài: ươu (T2)

	
	
	4
	Toán
	71
	Phép trừ trong phạm vi 10 (T.2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	29
	Bài 15: Ôn tập CĐ:  cộng đồng ĐP (t.1)

	
	
	2
	GDTC
	30
	Tư thế vận động cơ bản của thân mình

	
	
	3
	Tiếng anh
	29
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	215
	Bài: iêu yêu (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	216
	Bài: iêu yêu (T2)

	
	
	3
	Toán
	72
	Phép trừ trong phạm vi 10 (T.3)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	217
	Bài 21: Cá nướng rất ngon (T2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	30
	Bài 15: Ôn tập CĐ:  cộng đồng ĐP (t.2)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	218
	Thực hành

	
	
	3
	Tăng cường TV
	219
	

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	220
	Bài: uôi ươi (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	221
	Bài: uôi ươi (T2)

	
	
	3
	Toán
	73
	Trừ bằng cách đếm bớt (T.1)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	74
	Ôn Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	30
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	222
	Ôn Tập

	
	
	3
	Tiếng Việt
	223
	Kể chuyện: Sinh nhật đáng nhớ của mèo con

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	75
	Ôn Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	224
	Ôn Tập

	
	
	2
	Tăng cường TV
	225
	

	
	
	3
	Trải nghiệm
	45
	Bảo vệ thân thể khi chơi đùa


